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	Tiết 1: Nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học



I. Mục tiêu
1. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Luôn chuẩn bị bài, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
- Trung thực: Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan kết quả thảo luận nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài dạy, máy tính, tivi, bài giảng PowerPoint, hình ảnh liên quan.
· Phiếu học tập.
· HS: sách giáo khoa, tìm hiểu và chuẩn bị bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 1
1. Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu: Kết nối phần kiến thức đã học với kiến thức mới, giúp HS hứng thú hơn.
b. Nội dung: GV chiếu video nói về một số nguyên tố quan trọng đối với cơ thể
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
    Bước 1 GV chuyển giao nhiệm vụ:
· HS quan sát video, ghi chú nhanh những nguyên tố xuất hiện trong video và một số thông tin về chúng
· Sau khi video kết thúc, một bạn nhanh nhất lên viết KHHH của các nguyên tố lên bảng.
    Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát video lắng nghe và ghi chú
  Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: HS đưa ra kết quả
  Bước 4: Kết luận, nhận định, định hướng: 
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh,từ đó dẫn dắt vào bài học: "Qua hoạt động khởi động, các em đã ôn lại được rất nhiều nguyên tố hóa học mà các em đã học trong bài nguyên tố Hóa học. Mỗi nguyên tố lại có những thông tin khác nhau như số hiệu nguyên tử, số proton hay khối lượng nguyên tử. Vậy làm thế nào để ghi nhớ và tìm kiếm chúng một cách dễ dàng và hiệu quả? Khi nghiên cứu các quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố, các nhà khoa học đã tìm ra cách sắp xếp chúng vào một bảng theo nguyên tắc nhất định, đó chính là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Để hiểu rõ hơn về bảng tuần hoàn hóa học và cách sử dụng nó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay: “Bài 4. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.”
   2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
   2.1. Hoạt động 1. Nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 Nhiệm vụ 1
 a. Mục tiêu: 
    Trình bày được nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
 Chăm chỉ: Luôn chuẩn bị bài, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
 Trung thực: Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan kết quả thảo luận nhóm.
  b. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ
· Cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1  (3 phút)
· Thảo luận nhóm 4HS thống nhất đáp án câu 1, trả lời câu hỏi số 2 phần kết luận vào bảng nhóm
 *Thực hiện nhiệm vụ 
  - HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi vào PHT số 1.
1. Quan sát Hình 4.1, em hãy cho biết
 a. Các nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp electron là:
+ 1 lớp: H, He
+ 2 lớp: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne
+ 3 lớp: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar
+ 4 lớp: K, Ca
b. Nguyên tử các nguyên tố có số lớp electron lớp ngoài cùng bằng nhau:
+ 1 electron: H, Li, Na, K
+ 2 electron: Be, Mg, Ca, He
+ 3 electron: B, Al
+ 4 electron: C, Si
+ 5 electron: N, P
+ 6 electron: O, S
+ 7 electron: F, Cl
+ 8 electron: Ne, Ar
  Riêng He chỉ có 2 electron ở lớp ngoài cùng, lại được xếp vào nhóm VIIA
Câu 2. Học sinh kết luận kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
- Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo…………. nguyên tử.
- Các nguyên tố có cùng số lớp eclectron trong nguyên tử được xếp thành ……… và các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau được xếp thành ……….
  *Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
   GV gọi ngẫu nhiên lên báo cáo, điểm tính cho cả 2.
  HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
  *Kết luận, nhận định, định hướng
  GV đánh giá, nhận xét, kết luận.
*Kết luận:
	Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử.
Các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
Các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.



  Nhiệm vụ 2:
    *GV chuyển giao nhiệm vụ:
  Thảo luận cặp đôi
  Dựa vào dữ kiện trong SGK các em hoàn thành PHT số 2: Trò chơi “Tớ không hoàn hảo”
  Mỗi nhóm nhận 1 PHT số 2 thảo luận nhóm, thời gian là 3 phút.
  *Thực hiện nhiệm vụ 
  HS trong nhóm trao đổi thảo luận thống nhất đáp án. 
  - HS báo cáo kết quả.
  *Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
    GV gọi ngẫu nhiên lên báo cáo, điểm tính cho cả nhóm.
  HS nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
  *Kết luận, nhận định, định hướng
  GV đánh giá, nhận xét, kết luận.
  GV giới thiệu lịch sử của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  3. Hoạt động 3. Luyện tập.                 	
a. Mục tiêu: HS nắm lại kiến thức đã học trong bài và cho các em được thư giãn với trò chơi “AI LÀ TRIỆU PHÚ”.
b. Tổ chức thực hiện:
   *Chuyển giao nhiệm vụ                           
THỬ THÁCH “ĐỘI NÀO NHANH HƠN”
   GV chiếu câu hỏi lên tivi, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ cơ thể. 
     Nhóm nào tất cả HS trong nhóm có câu trả lời bằng hình thể đúng và nhanh nhất sẽ được cộng điểm tương ứng với số điểm của câu đó.
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:
A. thứ tự chữ cái trong từ điển.              B. thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân.
C. thứ tự tăng dần số hạt electron lớp ngoài cùng.     D. thứ tự tăng dần số hạt neutron. 
Câu 2. Nhà khoa học nổi tiếng người Nga đã có công trong việc xây dựng bảng tuần hoàn sử dụng đến ngày nay là
A. Dimitri. I. Mendeleev.                        B. Ernest Rutherfor
C. Niels Bohr.                                  D. John Dalton.
Câu 3. Các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành………… 
A. Bốn hàng        B. Ba hàng             C. Hai hàng          D. Một hàng
 Câu 4. Các nguyên tố có tính chất hóa học ……………….nhau được xếp thành một cột.
   A. Khác nhau      B. Bằng nhau        C. Tương tự        D. Điện tích
   *Thực hiện nhiệm vụ 
      Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ được giao. 
      Chọn đáp án đúng bằng ngôn ngữ cơ thể.
    *Báo cáo kết quả và thảo luận
    Nhóm nào tất cả HS trong nhóm có câu trả lời bằng hình thể đúng và nhanh nhất sẽ được cộng điểm.
    *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
   GV đánh giá, nhận xét, tổng kết điểm cộng của các nhóm. 
   Khuyến khích và động viên các nhóm nào chưa được điểm cao thì cố gắng hơn.
  4. Dặn dò và hướng dẫn HS tự học ở nhà (1 phút):
         Chuẩn bị nội dung tiếp theo: ôn lại bài đã học.
         HS chuẩn bị nội dung cho tiết sau:  
2. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
a.  Mô tả cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trả lời câu hỏi 2/23
    b. Tìm hiểu về ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trả lời câu hỏi 3/25 
IV. PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	[bookmark: _Hlk183939735]Câu 1. Quan sát Hình 4.1, em hãy cho biết
a) Nguyên tử của những nguyên tố nào có cùng số lớp electron.
· Cùng 1 lớp electron:………………………………………………………… 
· Cùng 2 lớp electron: …………………………………………………………
· Cùng 3 lớp electron: …………………………………………………………
· Cùng 4 lớp electron: …………………………………………………………
b) Nguyên tử của những nguyên tố nào có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau.
· Các nguyên tố có 1 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 2 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 3 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 4 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 5 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 6 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 7 electron ngoài cùng là: …………………………………
· Các nguyên tố có 8 electron ngoài cùng là: …………………………………
Câu 2. Học sinh kết luận kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
- Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều………của nguyên tử
- Các nguyên tố có cùng số lớp eclectron trong nguyên tử được xếp thành ……… và các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau được xếp thành ……….
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Trò chơi: Tớ không hoàn hảo
Tìm 6 lỗi không hoàn hảo của tớ và sửa lại cho tớ hoàn hảo
a. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tố.       
      K (………..)                              D (………..)                 M (………..)
b. Các nguyên tố hóa học có cùng số lớp protron trong nguyên tử được xếp thành một cột
                                     I (………..)                          T (………..)
c. Các nguyên tố có tính chất hóa học khác nhau được xếp thành một hàng.
A (………..)                  R (………..)          I (………..)
                     Các chữ cái tìm được:……………………………………
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